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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2025


BẢN ĐÁNH GIÁ
Thủ tục hành chính của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
(Kèm theo Tờ trình số ............./TTr-BGDĐT ngày      tháng       năm 2025)


Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025 và Quyết định 150/QĐ-TTg ngày 16/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình công tác năm 2025 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính quy định tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật (gọi tắt Nghị định số 86/2021/NĐ-CP) như sau:
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ TỔNG QUAN
1. Cơ sở pháp lý thực hiện đánh giá thủ tục hành chính
1.1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
1.2. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
1.3. Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ).
1.4. Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
2.  Bối cảnh xây dựng đánh giá thủ tục hành chính
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013) đã coi chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo là một trong 09 giải pháp để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam, cụ thể: i) Tăng quy mô đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước đối với giảng viên các ngành khoa học cơ bản và khoa học mũi nhọn, đặc thù. Khuyến khích việc học tập và nghiên cứu ở nước ngoài bằng các nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước; ii) Có chính sách hỗ trợ, quản lý việc học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên Việt Nam đang học ở nước ngoài và tại các cơ sở giáo dục, đào tạo có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.
Với chính sách mở cửa, tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục, số lượng công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, nghiên cứu ngày càng tăng trong những năm qua. Số lượng thống kê tại thời điểm tháng 12 năm 2019 cho thấy có trên 190.000 du học sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, trong đó khoảng 7.000 du học sinh học bổng ngân sách nhà nước và số còn lại là du học sinh nhận các học bổng khác hoặc theo diện tự túc kinh phí. Hiện tại số lượng du học sinh đang học ở nước ngoài khoảng 250.000, du học sinh học bổng ngân sách nhà nước chiếm khoảng gần 2%. 
Căn cứ khoản 4, điều 107 của Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 quy định “Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật” Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2021/NĐ-CP nhằm tăng cường công tác quản lý công dân Việt Nam đi học nước ngoài theo tất cả các diện, khắc phục những hạn chế bất cập trong công tác quản lý đảm bảo quyền lợi công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài, đảm bảo an ninh chính trị nội bộ và phòng ngừa, ngăn chặn lộ thông tin bí mật nhà nước. 
[bookmark: _GoBack]Để triển khai chính sách quản lý du học sinh, đặc biệt du học sinh học bổng ngân sách nhà nước, Nghị định số 86/2021/NĐ-CP đã quy định 05 thủ tục hành chính (TTHC) gồm i) Tuyển sinh công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập bằng học bổng ngân sách nhà nước (mã 1.005086); ii) Chuyển ngành, chuyển trường, chuyển nước đến học (mã 1.010627); iii) Tạm dừng học và điều chỉnh thời gian học tập (mã 1.010628); iv) Gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài (mã 1.002543); v) Tiếp nhận du học sinh học bổng ngân sách nhà nước tốt nghiệp về nước (mã 1.002499). 
Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, các TTHC nêu trên đã đảm bảo quy định đơn giản hóa TTHC, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi nhất cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện. 
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. TTHC dự kiến ban hành mới
Không có
2. TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2021/NĐ-CP sửa đổi thành phần hồ sơ phải nộp, trình tự thực hiện tại TTHC   “Tuyển sinh công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập bằng học bổng ngân sách nhà nước (mã 1.005086)” theo hướng đơn giản hóa TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện TTHC. TTHC sửa đổi kế thừa từ TTHC quy định tại Nghị định số 86/2021/NĐ-CP phù hợp quy định quản lý trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, cụ thể như sau:
- Sửa đổi, bổ sung quy định thành phần hồ sơ dự tuyển tại khoản 2 Điều 5 yêu cầu nộp “Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp (đối với trường hợp có cơ quan công tác) hoặc xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với trường hợp không có cơ quan công tác)” thành “Bản sao thẻ căn cước còn giá trị sử dụng theo quy định”. 
- Sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 3 Điều 5 về trình tự thực hiện tuyển sinh cho phép ứng viên được bổ sung hồ sơ còn thiếu. Thực tế triển khai có ứng viên vẫn phải bổ sung hồ sơ (ví dụ: Khi thực hiện tuyển chọn, phát sinh có ứng viên chưa có bằng tốt nghiệp mới có giấy chứng nhận tốt nghiệp và cần phải bổ sung bằng tốt nghiệp ...). 
TTHC sửa đổi, bổ sung nói trên được quy định chi tiết tại dự thảo Nghị định nhằm bảo đảm thuận lợi về hồ sơ, trình tự, thủ tục cho các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện TTHC về “Tuyển sinh công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập bằng học bổng ngân sách nhà nước”.
Kết quả cho thấy chi phí tuân thủ TTHC sau khi được thay thế đều được cắt giảm so với chi phí hiện hành, qua đó góp phần giảm gánh nặng hành chính lên các đối tượng chịu tác động. 
(Xin gửi kèm theo Biểu mẫu đánh giá tác động TTHC dự kiến sửa đổi, bổ sung).
3. Đối với thủ tục hành chính được bãi bỏ
Không có.
III. LẤY Ý KIẾN
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các Hội thảo, Tọa đàm tham vấn các cá nhân, tổ chức chịu tác động trực tiếp và các tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2021/NĐ-CP. Trong đó, sửa đổi quy định về thành phần hồ sơ phải nộp, trình tự thực hiện tại TTHC liên quan đến “Tuyển sinh công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập bằng học bổng ngân sách nhà nước (mã 1.005086)”. Các ý kiến đều thống nhất với việc sửa đổi, bổ sung này. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp, nghiên cứu và tiếp thu các ý kiến góp ý, qua đó, việc sửa đổi, bổ sung TTHC liên quan đến “Tuyển sinh công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập bằng học bổng ngân sách nhà nước (mã 1.005086)” là cần thiết nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
2. Hồ sơ dự thảo Nghị định và báo cáo đánh giá tác động TTHC quy định trong dự thảo Nghị định đã gửi lấy ý kiến của Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính tại Công văn số     /BGDĐT-HTQT ngày    của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến ngày         , Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được ý kiến góp ý của Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) tại văn bản số     /VPCP-KSTT. Trên cơ sở ý kiến góp ý của Văn phòng Chính phủ về quy định TTHC tại dự thảo Nghị định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Nghị định đảm bảo quy định. (Kèm theo là Bảng tổng hợp ý kiến góp ý, ý kiến giải trình, tiếp thu của Bộ GDĐT).
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động TTHC có liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2021/NĐ-CP, kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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